ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ II   

Năm học: 2022 - 2023

Môn: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề khảo sát gồm 11 câu, in trong 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng ghi vào phần bài làm.

Câu 1:  Kết quả của phép tính (-2,1) + 3,6 là:
	A) 
[image: image1.wmf]1,5


	B) 
[image: image2.wmf]5,7


	C) 
[image: image3.wmf]1,5
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	D) 
[image: image4.wmf]5,4

.


Câu 2: Làm tròn số 23,5478 đến hàng phần trăm là: 
	A) 23,5
	B) 23,54
	C) 23,55
	D) 23,548


Câu 3: Phân số nào không phải là phân số thập phân trong các phân số sau:
	A) 
[image: image5.wmf]1
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	B) 
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	C) 
[image: image7.wmf]7
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	D) 
[image: image8.wmf]7
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Câu 4: Tỉ số của 15 phút và 1 giờ là:
	A) 
[image: image9.wmf]1
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	B) 
[image: image10.wmf]1
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	C) 15
	D) 4.


Câu 5: Lúc mấy giờ thì kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc có số đo bằng 900
	A) 6 giờ.
	 B) 9 giờ.
	C) 12 giờ.
	D) 10 giờ 5 phút.
	


Câu 6: Cho hai tia Ax và Ay là hai tia đối nhau. Khi đó góc xAy là
	A) góc nhọn.
	 B) góc vuông.
	C) góc tù.
	D) góc bẹt.


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm): 
Tìm x, biết:  a) 
[image: image11.wmf]13
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           b) 
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                 c) 
[image: image13.wmf]x2,35,1.
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Câu 8. (1,5 điểm): 
a) Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: 
[image: image14.wmf]1711
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b) Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau: 
[image: image15.wmf]2
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[image: image17.wmf]8
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Câu 9. (1,0 điểm): 
Bạn Nam đi học bằng xe đạp từ nhà tới trường hết 10 phút, với vận tốc trung bình 12km/h. Hãy tính độ dài quãng đường từ nhà Nam đến trường.
	Câu 10. (2,5 điểm): (học sinh không vẽ lại hình vào bài làm)
           Hình vẽ bên: biết AC = 1cm, BC = 2cm.

           a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
           b) Kể tên các điểm không nằm trong góc xOy?
           c) Hai tia AB và CB có trùng nhau không? Vì sao?
	[image: image18.png]





Câu 11. (0,5 điểm): Tìm tất cả các số tự nhiên x để phân số 
[image: image19.wmf]2
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 có giá trị là số tự nhiên.
……………Hết……………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:....................................................   Số báo danh …...........................................
Giám thị 1: .............................................................   Giám thị 2:..................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KỲ II

Năm học: 2022 - 2023

Môn: TOÁN LỚP 6


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm                      (Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm)                             
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	1. A          2. C             3. D            4. A               5. B           6. D
	

	II. Tự luận
	7,0

	Câu 7

(1,5 điểm)
	(Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
	1,5
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	Câu 8
(1,5 điểm)
	a) Viết các phân số và hỗn số dưới dạng số thập phân: 
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	b) Phân số nghịch đảo của 
[image: image27.wmf]2
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 tương ứng là 
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	Câu 9
(1,0 điểm)
	Đổi 10 phút = 
[image: image32.wmf]1
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 giờ
	0,25

	
	Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài là:
                       
[image: image33.wmf]1
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	0,75

	Câu 10
(2,5 điểm)
	a) Điểm C nằm giữa A và B nên AC + BC = AB
               => AB = 1 + 2 = 3 (cm)
	0,5
0,5

	
	b) Các điểm không nằm trong góc xOy là A, B, E.
	1,0

	
	c) Tia AB và tia CB không chung gốc nên không trùng nhau.
	0,5

	Câu 11
(0,5 điểm)
	Ta có: 
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 có giá trị là số tự nhiên thì 
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Vậy x 
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Học sinh làm cách khác đúng thì cho điểm tương đương./.

……………Hết……………
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